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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN                             KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: XÁC SUẤT – THỐNG KÊ VÀ THỰC HÀNH
1.
Thông tin về giảng viên
· Họ và tên: Trần Kim Ngọc
· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng viên
· Thời gian, địa điểm làm việc: 

· Địa chỉ liên hệ: khoa QTKD, Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
· Điện thoại: 0955656538,  
email: ngoc.trankim@stu.edu.vn
· Các hướng nghiên cứu chính:

· Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, đại chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2.
Thông tin về môn học
· Tên môn học: Xác suất – Thống kê và thực hành
· Mã môn học:

· Số tín chỉ: 03
Cấu trúc tín chỉ: 3(2, 2, 6)

· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp:
  30 giờ tín chỉ

+ Làm bài tập trên lớp:


  12 giờ tín chỉ
+ Thảo luận trên lớp:


    3 giờ tín chỉ

+ Thực hành trong phòng máy:
  15 giờ tín chỉ

+ Tự học:





  90 giờ tín chỉ
· Đơn vị phụ trách môn học:

+ Bộ môn:

+ Khoa: Quản trị kinh doanh
· Môn học tiên quyết: 
· Môn học trước: Tin học đại cương, Thực hành tin học đại cương
· Môn học kế tiếp: Dự báo trong kinh doanh, Phương pháp nghiên cứu trong quản trị, Phân tích dữ liệu
· Môn học: Bắt buộc
3.
Mục tiêu của môn học

· Mục tiêu về kiến thức: Môn học trang bị một số kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê cần thiết để sinh viên có thể tiếp cận các phương pháp thống kê chuyên sâu và những kiến thức liên quan đến phương pháp định lượng ở các môn học khác.  

· Mục tiêu về kỹ năng: Môn học còn giúp người học củng cố thêm các kỹ năng tư duy, phân tích và ra quyết định, kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; có kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn kiến thức dùng vào những mục đích riêng biệt; các kỹ năng thực hành (trên máy tính) với các cơ sở dữ liệu thực tế thu thập từ các công ty trong nước và trên toàn cầu.

· Các mục tiêu khác (thái độ học tập …): Yêu thích ngành học mà SV đang theo học.
4. 
Mô tả vắn tắt nội dung môn học

Môn học được kết cấu thành hai phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng có liên quan chặt chẽ về nội dung: đại cương về lý thuyết xác suất, nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về xác suất, cơ sở toán học của thống kê và phần thống kê bao gồm thống kê mô tả và suy diễn thống kê cho một tổng thể. Phần xác suất bao gồm xác suất căn bản mà phần lớn nội dung đã được giới thiệu ở Đại số lớp 10, biến ngẫu nhiên và một số phân phối xác suất rời rạc và liên tục thông dụng. Phần thống kê giới thiệu một số phương pháp dùng để thu thập dữ liệu; mô tả dữ liệu bằng bảng, đồ thị và các đặc trưng đo lường đơn biến (đã được đưa vào giảng dạy ở Đại số và giải tích lớp 11) và đa biến; ước lượng và kiểm định giả thuyết cho một tổng thể. 
Sinh viên sẽ sử dụng Microsoft Excel và SPSS (Statistical Package for Social Sciences) để xử lý và phân tích dữ liệu. Chúng tôi chọn dùng Excel và SPSS vì nó khá phổ biến và dễ sử dụng. Việc dùng Excel để xử lý tuy có thủ công nhưng sẽ giúp người học củng cố lại lý thuyết.
5.
Nội dung chi tiết của môn học

CHƯƠNG 1: TẠI SAO CẦN NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ? 

1.1  Ra quyết định trong môi trường bất định
1.1.1 Đối phó với sự bất định
1.1.2 Lấy mẫu
1.1.3 Phân tích các mối liên hệ
1.1.4 Dự báo
1.2  Tư duy thống kê
1.2.1 Các ứng dụng thống kê trong kinh doanh và kinh tế

1.2.2 Khái niệm thống kê

1.2.3 Hệ thống và quá trình
1.2.4 Sự biến thiên
1.3  Hành trình ra quyết định
1.3.1 Dữ liệu, thông tin và tri thức
1.3.2 Thống kê mô tả và thống kê suy diễn
CHƯƠNG 2: THU THẬP VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU
2.1 Thu thập dữ liệu
2.1.1 Xác định dữ liệu cần thu thập
2.1.2 Các nguồn dữ liệu
2.1.3 Các phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp

2.1.4 Phân loại biến

Các loại thang đo
2.2 Mô tả dữ liệu

2.2.1 Bảng và đồ thị cho dữ liệu định lượng

2.2.2 Bảng và đồ thị cho dữ liệu định tính
2.2.3 Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung
2.2.4 Các đặc trưng đo lường độ phân tán
2.2.5 Tóm tắt dữ liệu phân nhóm bằng số
2.3 Tóm tắt các mối liên hệ mô tả
2.1.1 Bảng chéo

2.1.2 Đồ thị phân tán 
2.1.3 Hiệp phương sai và hệ số tương quan

CHƯƠNG 3: XÁC SUẤT 

3.1 Thí nghiệm ngẫu nhiên, kết cục, biến cố
3.2 Định nghĩa xác suất
3.3 Một số quy tắc tính xác suất
3.4 Xác suất 

3.5 Định lý Bayes

CHƯƠNG 4: BIẾN NGẪU NHIÊN RỜI RẠC VÀ CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

4.1 Khái niệm biến ngẫu nhiên

4.2 Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc
4.3 Các đặc trưng mô tả của biến ngẫu nhiên rời rạc
4.4 Phân phối nhị thức
4.5 Phân phối siêu bội

4.6 Phân phối Poisson
4.7 Các biến ngẫu nhiên rời rạc có phân phối chung
CHƯƠNG 5: BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC VÀ CÁC PHÂN PHỐI XÁC SUẤT

5.1 Biến ngẫu nhiên liên tục
5.2 Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên liên tục
5.3 Phân phối chuẩn
5.4 Phân phối mũ

5.5 Các biến ngẫu nhiên liên tục có phân phối chung
CHƯƠNG 6: LẤY MẪU VÀ PHÂN PHỐI MẪU
6.1 Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản 

6.2 Ước lượng điểm
6.3 Giới thiệu về các phân phối mẫu 

6.4 Phân phối mẫu của trung bình mẫu

6.5 Phân phối mẫu của tỷ lệ mẫu

6.6 Phân phối mẫu của phương sai mẫu
6.7 Các tính chất của các hàm ước lượng điểm (point estimator)

6.8 Các phương pháp lấy mẫu khác
CHƯƠNG 7: ƯỚC LƯỢNG KHOẢNG
7.1 Khái niệm

7.2 Ước lượng khoảng cho trung bình tổng thể

7.3 Ước lượng khoảng cho tỷ lệ tổng thể

7.4 Ước lượng khoảng cho phương sai tổng thể

7.5 Ước lượng khoảng một bên

7.6 Xác định kích thước mẫu

CHƯƠNG 8: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT
8.1 Các khái niệm trong kiểm định giả thuyết
8.2 Kiểm định giả thuyết về trung bình tổng thể

8.3 Kiểm định giả thuyết về tỷ lệ tổng thể

8.4 Kiểm định giả thuyết về phương sai tổng thể

8.5 Giá trị p
8.6 Ước định lực kiểm định
6.
Học liệu
6.1
Hoïc lieäu baét buoäc: chỉ cần 1 trong số 4 tài liệu sau:
(1) Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội, Nxb. Thống kê, 2007. [Lý thuyết và Bài tập]
(2) Trần Bá Nhẫn & Đinh Thái Hoàng, Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế, Nxb. Thống kê, 2006. [Lý thuyết và Bài tập]
(3) Nguyễn Minh Tuấn, Thống kê ứng dụng trong kinh doanh, Nxb. ĐHQG Tp. HCM, 2005. [Lý thuyết và Bài tập]
(4) Nguyễn Cao Văn,& Trần Thái Ninh, Giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán, in lần thứ tư, Nxb. Đại học Kinh tế Quốc dân, 2005. [Lý thuyết và Bài tập] 
6.2
Hoïc lieäu tham khaûo
(1) Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb. Thống kê, 2005.
(2) Aczel, Amir D. & Jayavel Sounderpandian, Complete Business Statistics, 6th ed., McGraw-Hill, Singapore, 2006.

(3) Newbold, P., William L. Carlson & Betty M. Thorne, Statistics for Business and Economics, Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, 2003.

(4) Argyrous, George, Statistics for Research: With a Guide to SPSS,  Sage, London, 2005.

7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1  Lịch trình chung

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	3
	
	
	
	
	3

	Chương 2
	5
	2
	
	4
	
	11

	Chương 3
	2
	3
	1
	1 ½
	
	7 ½

	Chương 4
	4
	2
	
	1
	
	7

	Chương 5
	3
	1
	
	1 ½
	
	5 ½

	Chương 6
	5
	1
	1
	2
	
	9

	Chương 7
	3
	1
	
	1 ½
	
	5 ½

	Chương 8
	5
	2
	1
	3 ½
	
	11 ½

	Tổng
	30
	12
	3
	15
	
	60


7.2  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: (do GV phụ trách môn học lập)
	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


7.3  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

· Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: Đây là môn học vừa có lý thuyết vừa có thực hành trên máy vi tính. Yêu cầu phòng học có máy chiếu (multimedia projector) và phòng máy vi tính có đủ máy tính cho sinh viên (1 sinh viên/máy) và có cài đặt phần mềm Excel, PHStat Add-in và SPSS.

· Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: sự tham gia học tập trên lớp, quy định về thời hạn, chất lượng làm các bài tập về nhà, …

· Tham dự các buổi học (lý thuyết và thực hành) và thảo luận trên lớp đầy đủ theo quy định 

· Tự đọc những nội dung của môn học theo yêu cầu của giảng viên
· Tham gia làm bài tập cá nhân ở lớp

· Làm bài tập nhóm/chương và bài tập lớn/học kỳ theo sự hướng dẫn của giảng viên

8.
Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

8.1. Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm.

a. Đánh giá hoạt động trên lớp: bằng hình thức tham dự giờ đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực tham gia thảo luận và xung phong làm bài tập cá nhân trên lớp; có hệ số là 0,15.
b. Bài tập hoạt động theo nhóm/chương: bằng hình thức các bài tập nhóm/chương; có hệ số là 0,15.

c. Bài tập lớn / học kỳ: bằng hình thức một bài tập nhóm; vấn đề nghiên cứu do nhóm tự đề xuất với sự đồng ý của giảng viên hay một bài tập tình huống do giảng viên đưa ra (có thể bằng tiếng Anh; SV chỉ đọc hiểu và làm chứ không nhất thiết phải dịch sang tiếng Việt); có hệ số là 0,2.

d. Bài thi cuối kỳ: bằng hình thức một bài thi; thời gian làm bài là 90 phút; được tham khảo tài liệu; có hệ số là 0,5.

8.2. Lịch thi và kiểm tra 


 Theo lịch trình của Nhà trường

8.3. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên

a. 
Bài tập hoạt động theo nhóm/chương: 

· Nội dung: Phải làm đúng hoặc đủ số bài tập của chương do giảng viên quy định. 

· Hình thức: Trình bày rõ ràng, sạch, đẹp.

b.
Bài tập lớn/học kỳ:
· Nội dung: Phải gắn với môn học; đặt vấn đề, xác định phương pháp nghiên cứu và giải quyết quyết vấn đề hợp lý. 

· Hình thức: Có thể được trình bày dưới dạng tiểu luận, đồ án do giảng viên quy định; bố cục hợp lý, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh, biểu bảng, đồ thị minh họa đẹp, hợp lý.

Duyệt của trường 

   
    
Chủ nhiệm khoa                  

    
Giảng viên

(Ký và đóng dấu)      


    (Ký và ghi rõ họ tên) 



(Ký và ghi rõ họ tên)









TS. Võ Thị Quý



ThS Trần Kim Ngọc

7.6 Ước định lực kiểm định (Newbold)
MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý

1) Về bài tập cá nhân ở lớp

Trong mỗi tiết bài tập trên lớp, giảng viên sẽ tùy ý kiểm tra bài tập của 10 sinh viên.

2) Về bài tập nhóm 

· Hình thành nhóm: Sinh viên tự quyết định số lượng thành viên của nhóm, nhưng tối thiểu phải là 3 sinh viên và tối đa là 5 sinh viên.

· Nhóm thu thập số liệu và (sẽ được hướng dẫn khi học chương 1) và TỰ quyết định lấy cách phân tích, diễn giải số liệu dựa trên tập số liệu đó. Nhóm phải trình bày rõ nguồn dữ liệu và kích thước mẫu tối thiểu là 60.

· Ngày nộp bài tập nhóm: tuần học thứ 14 trong học kỳ. 

Lưu ý: Nhóm sinh viên nào không nộp bài tập nhóm thì sẽ không được dự thi kết thúc môn học lần 1.

3)
V/v thi kết thúc môn học (cho cả lần 1 và lần 2)

· Hình thức:

thi viết

· Thời gian: 
90 phút

· Số bài toán:
5 bài

· SV được sử dụng tài liệu VIẾT TAY trên hai mặt của tờ giấy cỡ A4.

4) Mỗi sinh viên phải có một máy tính cầm tay, loại SCIENTIFIC CALCULATOR có statistical calculations mode (chế độ tính toán thống kê)
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